
Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 TỐNG NHẬT BẢO AN 25/07/2005 TPHCM Kinh Tống Phước M Nhựt Nguyễn Thị Kim Hân 11A6 Tân Thành TTH 0935065675 TN 6.7 K T

2 VŨ THỊ KIM ANH x 26/10/2005 Thanh Hóa Kinh Vũ Mai Viên Vũ Thị Hoa 11A1 Vĩnh Lộc Thanh Hóa KP3 - TTCC 0333347772 TN 6.3 Tb K

3 HÀ GIA BẢO 09/12/2005 TPHCM Kinh Hà Chí Phương ( Mất) Mai Thị Quế 11A5 Mũi Lớn 1 TAH 0368194097 TN 5.5 Tb K

4 ĐẶNG MINH CHÍ 04/09/2005 TPHCM Kinh Đặng Văn Cường Lê Thị Nở 11A1 Mũi Lớn 2 TAH 0867540145 TN 6.8 K T

5 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN x 04/12/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hoàng Phúc Võ Thị Chí Trung 11A7 Giữa TPT 0932650281 TN 6.5 K T

6 PHẠM THỊ NGỌC HÂN x 13/11/2002 TPHCM Kinh Phạm Nghĩa Tuấn Nguyễn Thị Ánh Hồng 11A7 4 PVA 0523388722 TN 9.0 G T

7 PHẠM HUỲNH NGỌC HIỂN 17/01/2005 TPHCM Kinh Phạm Quang Nhã Nguyễn Hồng Trinh 11A2 Tân Định TTH 0862273851 TN 7.8 K K

8 LÊ TRUNG HIẾU 07/03/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Thanh Đặng Thị Thúy Hồng 11A1 4 PVA 0906929753 TN 7.8 K T

9 TRẦN HỒNG HOA x 10/08/2005 TPHCM Kinh Trần Anh Hồng Võ Ngọc Dung 11A7 Bàu Tre 1 TAH 0385394173 TN 8.8 G T

10 NGUYỄN TẤN HUY 11/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn Thông Trần Thị Khoa 11A6 Trảng Lắm TLH 0768159356 TN 6.3 Tb T

11 PHAN NHẬT HUY 29/08/2005 TPHCM Kinh Phan Tấn Phương Nguyễn Thị Phú 11A6 Tân Thành TTH 0335656826 TN 5.5 Tb T

12 NGUYỄN PHAN NHĨ KHA 15/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Bảo Phan Thị Hoài Tâm 11A2 Bàu Sim TTH 0399036014 TN 8.4 G T

13 TRẦN NHẬT KHA 24/05/2004 TPHCM Kinh Trần Văn Bạch Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11A5 An Bình Tr.An 0373704328 TN 5.2 Tb T

14 TRẦN VĨ KHANG 17/03/2005 Kiên Giang Kinh Trần Phước Trần Xuân Huê 11A1 Gò Quao Kiên Giang 0927745747 TN 9.0 G T

15 NGUYỄN VĂN NGỌC KHÁNH 06/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nguồi Sơn Thị Tuyết Thanh 11A5 Bến Đò 1 TPT 0775607955 TN 6.5 K T

16 TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2005 Bình Dương Kinh Trần Văn Quanh Võ Kim Phượng 11A6 2A HP 0394629387 TN 7.8 K T

17 TRẦN THỊ QUỲNH KHÁNH x 28/02/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Chớp Trần Thị Ê 11A8 Thượng TTH 0812441206 TN 5.5 Tb K

18 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 06/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hữu Thoại Phan Thị Thu Vân 11A1 Trảng Lắm TLH 0347088413 TN 8.8 G T

19 TRẦN ANH KIỆT 08/08/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Bình Lê Hồng Nguyên 11A1 Mũi Lớn 2 TAH 0354597360 TN 6.9 K T

20 VÕ VĂN PHI LONG 31/01/2005 TPHCM Kinh Võ Văn Tâm Lê Thị Diệu Hiền 11A7 Bàu Điều ThượngPT 0386801548 TN 6.5 K T

21 LÊ THỊ TUYẾT MAI x 04/03/2005 TPHCM Kinh Lê Minh Hiếu Nguyễn Thị Trang 11A5 Bàu Tre 1 TAH 0338889487 TN 9.0 G T

22 HÀ VĂN MẠNH 14/03/2005 Thanh Hóa Kinh Hà Văn Hùng Trần Thị Khánh 11A7 Thiệu Hóa Thanh Hóa Ấp 4 - HP 0339420479 TN 5.0 Tb K

23 PHẠM THỊ HÀ MY x 14/10/2005 TPHCM Kinh Phạm Quốc Thái Nguyễn Thị Minh Hà 11A5 KP8 TTCC 0816181139 TN 4.9 Y K

24 NGUYỄN LÂM THÀNH NGHĨA 25/06/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Quang Thiện Lâm Kim Trinh 11A3 Đình TPT 0909608430 TN 6.9 K T

25 DƯ HỒNG NGỌC 03/01/2005 TPHCM Kinh Dư Hồng Tân Lê Thị Kim Yến 11A8 Bàu Tre 2 TAH 0358376300 TN 9.2 G T

26 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC x 15/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Thị Kim Tú 11A8 Bàu Tre 2 TAH 0924824147 TN 6.7 K T

27 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN x 10/11/2005 Long An Kinh Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11A7 Đức Huệ Long An KP1 - TTCC 0333097563 TN 7.8 K T

28 HUỲNH THANH NHÃ x 08/12/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Tấn Nghĩa Nguyễn Thị Hồng Liên 11A2 Cây Da TPT 0328969916 TN 8.5 G T

29 TRẦN NGỌC NHUNG x 30/08/2005 TPHCM Kinh Trần Minh Nghĩa Nguyễn Thị Ngọc Bích 11A5 Trung TTH 0704582845 TN 6.8 K T

30 NGUYỄN TIẾN PHÁT 01/12/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Đồng Khởi Tô Thị Thành Công 11A8 Trung Hưng TLT 0358589107 TN 6.7 K T

31 TRIỆU TẤN PHÁT 08/08/2005 TPHCM Kinh Triệu Tấn Đạt Nguyễn Thị Huỳnh Như 11A8 Mũi Lớn 1 TAH 0373642328 TN 6.8 K T

32 LÊ HOÀNG SƠN 03/09/2005 TPHCM Kinh Lê Anh Hùng Nguyễn Thị Thu Hương 11A4 Bàu Tre 2 TAH 0345029130 TN 5.6 Tb K

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A1  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                     HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH          - SĐT : 0917261905

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm 

trú
HL HK



33 LƯU CHÍ TÀI 05/02/2005 TPHCM Kinh Lưu Quang Hoà Bình Danh Thị Ngọc 11A8 2 HP 0962333367 TN 5.1 Tb Tb

34 NGUYỄN LƯU PHƯƠNG THÁI x 25/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hải Thái Thị Anh Hồng 11A7 Bình Thượng 1TM 0399243501 TN 6.8 K T

35 NGÔ THỊ THANH THẢO x 01/06/2005 TPHCM Kinh Ngô Văn Tiệp Đỗ Thị Mai 11A6 Bình Thượng 1TM 0975544382 TN 5.6 Tb T

36 NGUYỄN MINH THUẬN 08/07/2004 Bạc Liêu Kinh Nguyễn Văn Trí Lê Thị Tuyết Mẫn 11A5 Hồng Dân Bạc Liêu Ấp 3 - PVA 0764137908 TN 5.5 Tb T

37 DƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG x 12/09/2005 TPHCM Kinh Dương Ngọc Chung Phạm Thị Thuỷ 11A4 Hoài Ân Bình Định 0334946286 TN 6.9 K T

38 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN x 18/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thị Kim Yến 11A7 Giòng Sao TPT 0819059090 TN 5.5 Tb T

39 NGUYỄN NGỌC TRÂM x 27/02/2005 Bình Dương Kinh Nguyễn Thế Vinh Nguyễn Thị Ngọc Lợi 11A4 12 TTĐ 0394574764 TN 5.2 Tb K

40 LÊ THỊ THU TRANG x 30/08/2005 TPHCM Kinh Lê Trần Xuân Phan Thị Ngọc Châu 11A1 2A HP 0929198050 TN 6.8 K T

41 HUỲNH PHẠM ĐỨC TRÍ 28/01/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Đức Phạm Thị Mai Dung 11A8 Xóm Đồng TPT 0976488765 TN 8.9 G T

42 NGUYỄN MINH TRIẾT 30/12/2005 TPHCM Kinh Nguyen Minh Duc Tran Thi Thanh Ha 11A7 Tiền TTH 0367645738 TN 5.2 Tb T

43 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 31/10/2005 TPHCM Kinh Trần Thanh Tâm Trần Thị Cẩm Trang 11A7 Bến Mương ANT 0357976444 TN 5.2 Tb K

44 TRẦN QUANG TUẤN 19/08/2004 Bình Định Kinh Trần Quang Thái Trần Thị Hai 11A6 Thạnh An Tr.An 0333344547 TN 6.3 Tb T

45 VÕ THỊ NGỌC TUYỀN x 03/04/2005 TPHCM Kinh Võ Thành Xuân Cù Thị Mỹ Hạnh 11A4 Bàu Sim TTH 0703379849 TN 6.8 K T

46 NGUYỄN NGỌC MINH VÂN x 18/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Cường Trần Thị Thanh Tiền 11A8 KP3 TTCC 0907438782 TN 9.7 G T

47 LÊ QUANG VINH 11/06/2005 TPHCM Kinh Lê Thanh Cảnh Nguyễn Thị Huệ 11A7 Hậu TAH 0352802330 TN 6.5 K T

48 TRƯƠNG TRỌNG VŨ 06/10/2005 TPHCM Kinh Trương Trọng Thanh Nguyễn Thị Châu Long 11A1 Phú Bình PHĐ 0961558645 TN 6.8 K T

49 VÕ HOÀN VŨ 07/01/2005 TPHCM Kinh Võ Ngọc Thuận Hà Thị Thành 11A7 Bến Đò 1 TPT 0587797551 TN 5.1 Tb K

50 NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN x 19/11/2005 Cần Thơ Kinh Nguyễn Thanh Tú Trần Thị Rớt 11A5 Lai Vung Đồng Tháp 0375105843 TN 6.8 K T

20 KINH 50 50

MƯỜNG 0

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 NGUYỄN THỊ LAN ANH x 21/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thế Dân Phan Thị Huệ 11A2 Tĩnh Gia Thanh Hóa 0924420176 TN 7.6 K Tb

2 PHẠM NGỌC LAN ANH x 05/02/2004 Hà Nội Kinh Phạm Thanh Tuấn Nguyễn Thị Lan 11A3 Mũi Lớn 1 TAH 0977015974 TN 7.8 K T

3 QUAN LÊ TUẤN ANH 14/11/2005 TPHCM Kinh Quan Xuân Minh Lê Thị Lung 11A3 Trung Hiệp ThạnhTLT 0922385941 TN 6.4 Tb T

4 PHẠM NGỌC MINH BĂNG x 23/12/2004 TPHCM Kinh Phạm Nhân Toàn Phạm Trần Phi Vân 11A2 Trung TTH 0854375438 TN 8.2 G T

5 NGUYỄN HOÀNG QUỐC BẢO 28/06/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Đoan Hồng 11A2 KP8 TTCC 0703686517 TN 7.3 K T

6 NGUYỄN TẤN BẢO 30/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn Tài Mai Thị Thanh Thảo 11A6 6 PVA 0388594959 TN 7.0 K T

7 TÔ NGUYỄN GIA BẢO 07/08/2004 TPHCM Kinh Tô Văn Đệ Nguyễn Thị Thu Hằng 11A2 3 PVA 0965211797 TN 8.6 G T

8 NGUYỄN THANH BÌNH 13/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Của Nguyễn Thị Kim Thanh 11A5 3 PVA 0362312933 TN 5.9 Tb T

9 NGUYỄN TRẦN THUỲ DUYÊN x 28/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Ngọc Lân Trần Thị Ngọc Diễm 11A6 Phú An PHĐ 0867911317 TN 6.0 Tb K

10 NGUYỄN VĂN ĐẠI 06/07/2005 Vĩnh Phúc Kinh Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Hợp 11A4 Yên Lạc Vĩnh Phúc
Ấp Bến Đò 1 - 

TPT
0392926791 TN 8.3 G T

11 HUỲNH TẤN ĐẠT 14/03/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Tấn Hanh Cao Mộng Trinh 11A8 Hậu TAH 0334707738 TN 5.8 Tb T

12 NGUYỄN PHAN TRÍ ĐỨC 22/08/2002 TPHCM Kinh Phan Văn Chính Nguyễn Thị Bạch Vân 11A4 KP6 TTC 0921512264 TN 5.9 Tb T

13 TRỊNH THẾ EM 11/06/2005 TPHCM Kinh Trịnh Minh Phát Biện Thị Phòng 11A2 Ràng TLT 0969049971 TN 7.5 K T

14 NGUYỄN NGỌC HÂN x 17/10/2005 TPHCM Kinh Không Có Nguyễn Thị Hằng 11A2 Xóm Đồng TPT 0338771240 TN 8.6 G T

15 PHAN NGỌC GIA HÂN x 16/07/2005 TPHCM Kinh Phan Thanh Hùng Võ Thị Đỗ Quyên 11A4 KP1 TTCC 0396895362 TN 7.4 K T

16 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG x 04/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nhanh Võ Thị Hạnh 11A3 Cây Trâm PHĐ 0974604663 TN 7.2 K T

17 NGUYỄN MAI HƯƠNG x 15/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Đủng Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11A7 Mũi Lớn 2 TAH 0367067735 TN 7.4 K T

18 PHẠM THỊ THU HƯƠNG x 24/05/2005 Hưng Yên Kinh Phạm Văn Sáng Vũ Thị Thu Hiên 11A5 Phường 14 Q.Gò Vấp Ấp 1 - PVA 0904378880 TN 5.8 Tb K

19 ĐẶNG NGUYÊN KHANG 04/11/2005 TPHCM Kinh Đặng Cao Tài Nguyên Trần Thị Thu Ngân 11A2 KP5 TTCC 0969207953 TN 8.7 G T

20 CÙ NGUYÊN LỘC 03/10/2005 TPHCM Kinh Cù Văn Tài Nguyễn Mỹ Hoa 11A4 Mũi Lớn 1 TAH 0969160655 TN 7.0 K T

21 NGUYỄN TẤN LỘC 21/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hải Phan Thị Hạnh 11A7 Cây Trâm PHĐ 0378406327 TN 5.8 Tb K

22 CHÂU THỊ TRÚC LY x 27/10/2005 TPHCM Kinh Châu Quang Toàn Trần Thị Ngọc Lan 11A5 Phú Lợi TPT 0393628289 TN 7.5 K T

23 LÊ ĐOÀN MINH NHẬT 16/10/2005 TPHCM Kinh Lê Minh Tân Đoàn Kim Châu 11A4 Xóm Huế TAH 0393144345 TN 7.6 K T

24 VÕ CAO THANH NHI x 04/02/2005 TPHCM Kinh Võ Tấn Triều Cao Thị Diễm Thúy 11A2 Phường Nguyễn Cư TrinhQuận 1 Ấp Trung - TTH 0794874150 TN 7.8 K T

25 VŨ XUÂN PHÁT 16/09/2005 Đắk Lắk Kinh Huỳnh Hữu Phước Trần Thị Ngọc Hoa 11A5 1 HP 0877190077 TN 6.1 Tb T

26 NGUYỄN VÕ HOÀNG PHÚC 09/09/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Sơn Võ Thị Kim Thoa 11A5 Mũi Côn Đại PH 0349275437 TN 5.7 Tb K

27 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 18/04/2005 TPHCM Kinh Lê Hoàng Thuận Lê Thị Huệ 11A6 Xóm Chùa TAH 0334196380 TN 5.9 Tb K

28 CAO ĐÀO BÍCH PHƯỢNG x 21/10/2005 TPHCM Kinh Cao Đức Thắng Đào Thị Kim Thoa 11A6 Giữa TPT 0776172105 TN 7.9 K T

29 PHAN ANH QUỐC 07/08/2005 TPHCM Kinh Phan Văn Lăm Hoàng Thị Nhuận 11A2 Trảng Lắm TLH 0389977209 TN 7.9 K T

30 NGUYỄN TẤN SANG 13/09/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Giàu Bùi Thị Pha 11A2 Bàu Cạp NĐ 0385628978 TN 5.9 Tb T

31 NGUYỄN THANH SANG 13/01/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Hải Vương Thiếu Bình 11A6 Tiền TTH 0326378729 TN 5.7 Tb T

32 NGUYỄN THANH SƠN 14/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thuận Hải Nguyễn Thị Thuận 11A4 Xóm Huế TAH 0349271127 TN 5.2 Y Tb

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A2  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                     NGÔ MẠNH TỚI          - SĐT : 0378344577

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm 

trú
HL HK



33 LÊ HOÀNG NHỰT THÁI 08/04/2005 Tiền Giang Kinh Lê Văn Thanh Nguyễn Thị Mua 11A2 Gò Công Tây Tiền Giang Ấp Thượng - TTH 0931841654 TN 7.1 K T

34 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 30/04/2004 Bình Dương Kinh Nguyễn Hồng Phúc Thạch Thị Thi 11A2 Chợ Tr.An TN 6.4 Tb T

35 NGUYỄN THỊ ANH THƯ x 20/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thương Em Đặng Thị Tím 11A4 Chợ TPT 0703760159 TN 7.2 K T

36 VÕ LÊ ANH THƯ x 04/07/2005 TPHCM Kinh Võ Hoàng Nam Đỗ Thị Lệ 11A6 Bàu Tre 1 TAH 0969988745 TN 8.7 G T

37 ĐỖ THỊ THANH THÚY x 02/07/2005 Thừa Thiên HuếKinh Đỗ Thanh Hải Nguyễn Thị Bé 11A1 Hớn Quản Bình Phước Ấp Phú Lợi - TPT 703639661 TN 7.4 K T

38 NGUYỄN PHƯỚC TIÊN 07/03/2004 Phú Yên Kinh Nguyễn Tấn Hoan Nguyễn Thị Thúy 11A2 Trung TTH 0983741361 TN 8.7 G T

39 TRẦN BẢO TIỆP 26/07/2005 Hậu Giang Kinh Trần Tấn Đạt Nguyễn Thị Thùy Mỵ 11A3 Mũi Lớn 1 TAH 0335608449 TN 8.6 G T

40 VÕ THANH TOÀN 17/10/2005 TPHCM Kinh Võ Thanh Phong Nguyễn Khim Loan 11A7 Trung TTH 0925846301 TN 6.0 Tb T

41 ĐINH THỊ MỸ TRÂN x 24/11/2005 TPHCM Kinh Đinh Sỹ Trường Lê Thị Hiền 11A6 Cây Trôm PH 0374052215 TN 5.8 Tb T

42 NGUYỄN THẢO TUYẾT TRANG x 18/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Thu Thảo 11A2 Tân Định TTH 0707180305 TN 8.7 G T

43 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH x 23/11/2005 Tây Ninh Kinh Nguyễn Tấn Phước Võ Thị Út Lớn 11A5 Đình TPT 0879233481 TN 6.9 K K

44 PHẠM MINH TRƯỜNG 23/01/2005 TPHCM Kinh Phạm Ngọc Minh Lê Thị Thanh Hiếu 11A1 1 PVA 0972532100 TN 7.1 K T

45 LÊ ANH TÚ 07/06/2005 TPHCM Kinh Lê Thành Muôn Nguyễn Kim Anh 11A2 Tân Định TTH 0372301769 TN 7.5 K T

46 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN x 07/06/2005 Gia Lai Kinh Nguyễn Văn Đoàn Lê Thị Dung 11A1 Chưprông Gia Lai Ấp 1 - PVA 0364838415 TN 8.8 G T

47 TRẦN KIM VÂN x 18/04/2005 TPHCM Kinh Trần Quang Kỳ Mã Kim Hía 11A2 Phường Bình Hưng Hòa AQ.Bình Tân
Ấp Mũi Lớn 1 - 

TAH
0815467639 TN 7.4 K T

48 TRẦN HOÀNG VŨ 27/08/2005 Bình Dương Kinh Trần Văn Thắng Võ Thị Trúc Vân 11A3 4A BM 0796518924 TN 6.4 Tb T

49 PHẠM THỊ THÚY VY x 15/10/2005 TPHCM Kinh Phạm Văn Phúc Trương Thị Tuyết Mai 11A1 Đức Hiệp NĐ 0383397046 TN 7.8 K T

50 TRƯƠNG NGỌC THẢO VY x 11/10/2003 TPHCM Kinh Trương Minh Tân Thái Thị Hóa 11A8 Mũi Lớn 2 TAH 0933039258 TN 6.1 Tb T

22 KINH 50 50

MƯỜNG 0

SÁN CHÍ 0Tổng kết danh sách này có 50  học viên. Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 TRẦN THỊ KHẢ ÁI x 14/02/2005 Cà Mau Kinh Trần Văn Tài Danh Thị Pha Ly 11A7 Năm Căn Cà Mau
Ấp Bàu Tre 1 - 

TAH
0358788884 TN 6.7 Tb T

2 NGUYỄN KHÁNH DUY 13/05/2002 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Dũng Phạm Thị Yến 11A5 Cây Sộp TAH 0367752412 XH 6.5 Tb K

3 TRẦN NGUYỄN KHÁNH DUY 01/07/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Gon Nguyễn Thị Hoàng Lan 11A1 Bàu Tre 1 TAH 384609904 TN 8.2 K T

4 NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN x 08/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Vũ Nguyễn Thị Mỹ Tiên 11A4 2 PVA 0911460754 XH 8.0 K T

5 ĐÀO VĂN GIANG 01/02/2005 Hà Nội Kinh Đào Văn Măng Nguyễn Thị Thoạt 11A6 Phú Xuyên Hà Nội KP4 - TTCC 0332354782 TN 6.9 Tb T

6 PHẠM LÊ XUÂN HÀ x 02/04/2005 TPHCM Kinh Phạm Chí Trung Lê Thị Lan 11A8 Phú Lợi TPT 0365899546 TN 6.9 Tb T

7 NGUYỄN LONG HÀO 13/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Long Hồ Nguyễn Thị Bình Giang 11A3 Thượng TTH 0369430133 XH 8.4 K T

8 NGUYỄN TRUNG HẬU 09/12/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thái Hòa Nguyễn Thị Liên 11A3 KP2 TTCC 0394970912 XH 6.8 Tb K

9 TRẦN HUY HOÀNG 27/03/2004 TPHCM Kinh Trần Văn Hậu Nguyễn Thị Chén 11A5 Song Mai Bắc Giang 0989459390 TN 8.4 K T

10 PHẠM THỊ THU HUYỀN x 26/08/2005 TPHCM Kinh Phạm Ngọc Sứ Trịnh Thị Luân 11A2 Cây Sộp TAH 0383855948 TN 6.9 Tb T

11 PHAN PHƯƠNG LINH x 10/06/2005 TPHCM Kinh Phan Văn Hoàng Phạm Thị Hiệp 11A7 Xóm Mới TLH 0967973144 TN 8.4 K T

12 TRẦN KHÁNH LINH 03/01/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Bọn Trần Thị Cẩm 11A7 Bàu Sim TTH 0345674894 TN 6.7 Tb K

13 PHẠM HOÀNG NGHI 20/10/2005 An Giang Kinh Phạm Quốc Tuân Bùi Thị Đẹp 11A1 Tân Châu An Giang
Ấp Bàu Tre 2 - 

TAH
0376404760 XH 8.2 K T

14 PHẠM HOÀI NHÂN 02/02/2005 TPHCM Kinh Phạm Văn Hà Mất 11A6 Chánh TTH 0909565897 TN 8.1 K T

15 PHAN TRUNG NHÂN 20/05/2002 TPHCM Kinh Phan Kế Trung Lê Thị Xuân Thảo 11A4 2A TTT 0973474207 TN 8.2 K T

16 HUỲNH QUỲNH NHƯ x 08/07/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Tấn Bẩm Võ Phương Lan 11A1 KP4 TTCC 0372612686 XH 8.1 K T

17 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ x 12/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thái Nguyễn Thị Xuân 11A4 Tân Lập TTH 0329963971 TN 8.0 G T

18 THÁI THỊ HỒNG NHUNG x 16/01/2006 Nghệ An Kinh Thái Bá Sơn Võ Thị Lan Hương 11A2 Diễn Châu Nghệ An
Ấp Trảng Lắm - 

TLH
0392796475 XH 8.2 K T

19 LÊ HOÀNG PHÚC 19/02/2005 TPHCM Kinh Lê Hông Câm Dang Thi Phuong Thao 11A3 Xóm Mới TLH 0364919463 TN 8.2 G T

20 HUỲNH THANH PHƯƠNG 23/08/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Thanh Bình Trần Thị Thanh 11A6 Giòng Sao TPT 0398139137 XH 8.1 K T

21 NGUYỄN VĂN QUYỀN 06/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Ngọc Châu Võ Thị Liếu 11A3 KP5 TTCC 0337584845 TN 7.0 Tb T

22 LÊ THỊ THANH TÂM x 21/06/2005 TPHCM Kinh Lê Thành Chung Trần Thị Mỹ Dung 11A4 1 PVC 0343412106 TN 8.0 G T

23 TRÀ PHẠM NGÂN TÂM x 09/09/2005 TPHCM Kinh Trà Văn Bé Phạm Thị Lanh 11A3 Mỹ Khánh A TM 0369285367 XH 6.8 Tb T

24 PHẠM ĐỨC THẮNG 02/07/2005 TPHCM Kinh Phạm Đắc Thành Trần Thanh Kiều 11A1 Mũi Côn Tiểu PH 0389858259 TN 8.1 G T

25 LÊ CHÍ THÀNH 22/01/2005 Phú Thọ Mường Lê Chí Minh Nguyễn Thị Hảo 11A8 Thanh Sơn Phú Thọ
Ấp Tân Thành - 

TTH
0347710527 XH 6.8 Tb K

26 LÊ THỊ THU THƠ x 02/02/2005 TPHCM Kinh Lê Duy Cường Phạm Thị Phương 11A3 Mũi Lớn 1 TAH 0364418340 XH 8.2 K T

27 TÔ HOÀNG THƠ x 28/06/2005 TPHCM Kinh Tô Văn Hoàng Trần Thị Thuận 11A6 Phú An PHĐ 0354119535 XH 8.1 G T

28 NGÔ TẤN THÔNG 31/01/2005 TPHCM Kinh Ngô Kim Bảng Mai Thị Ngọc Liên 11A3 3 PVC 0925600138 XH 8.2 K T

29 NGUYỄN MINH THƯ x 25/04/2005 TPHCM Kinh Võ Phong Trần Nguyễn Thị Tám 11A1 5 PVA 522476612 TN 8.0 K T

30 TRẨN ANH THƯ 15/06/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Hiển Lê Thị Út 11A3 KP2 TTCC 0342174133 TN 8.1 K T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A3  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                     VÕ CHÍ CƯƠNG         - SĐT : 0935923159

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm 

trú
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31 NGUYỄN THỊ HOÀ THUẬN x 24/06/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Công Nguyễn Thị Kim Quá 11A4 3 PVC 0334133516 TN 8.0 K T

32 PHAN THÁI HOÀI THƯƠNG x 26/11/2004 Bến Tre Kinh Phan Ngọc Tiển Thái Thị Sáng 11A6 Giồng Trôm Bến Tre 0867679503 TN 6.7 Tb T

33 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 19/02/2005 Hà Nam Kinh Nguyễn Văn Cự Nhuyễn Thanh Hương 11A8 Lý Nhân Hà Nam 0839896406 TN 6.9 Tb T

34 HUỲNH ANH TÚ x 08/12/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Lê Giang Phạm Thị Thu Vân 11A2 Cây Da TPT 0394319028 TN 7.9 K T

35 NGUYỄN MINH TUẤN 21/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn Kiệt Đặng Thị Thu Thảo 11A7 Phú Mỹ PHĐ 0392388367 XH 6.4 Tb T

36 HỒ THANH TUYỀN x 28/10/2005 TPHCM Kinh Hồ Văn Lê Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Dung 11A5 An Bình Tr.An 0397674172 XH 6.4 Tb T

37 TRẦN VÕ NGÂN TUYỀN x 11/09/2005 TPHCM Kinh Trần Thanh Hào Võ Thị Thi 11A1 KP6 TTCC 0773683636 XH 6.4 Tb T

38 HÀ PHƯƠNG UYÊN x 21/09/2005 TPHCM Kinh Hà Phú Cường Phạm Thị Hương 11A4 Mũi Lớn 1 TAH 0836210995 XH 6.4 Tb K

39 PHẠM HOÀNG VŨ 25/01/2004 TPHCM Kinh Phạm Bá Viết Phạm Thị Đông 11A3 An Hòa AP 0866063221 XH 6.4 Tb T

40 LÂM HOÀNG VY x 23/11/2005 TPHCM Kinh Lâm Văn Hòa Nguyễn T Thùy Dương 11A3 KP5 TTCC 0944516230 XH 7.0 Tb T

41 LÊ THỊ YẾN VY x 23/12/2005 TPHCM Kinh Lê Cao Định Đoàn Thị Chi 11A3 Tân Lập TTH 0359075420 XH 6.8 Tb K

42 LÊ NGUYỄN NHƯ Ý x 03/08/2005 Bình Phước Kinh Lê Minh Thắng Nguyễn Thanh Xứ 11A7 Tân Thành TTH 0328082645 TN 6.5 Tb T

43

44

45

46

47

48

49

50

22 KINH 41 TN 22

MƯỜNG 1 XH 20

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 42  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 DƯƠNG QUỐC AN 20/08/2005 TPHCM Kinh Dương Quốc Trung Đào Thị Tý 11A4 Mũi Lớn 2 TAH 0988068342 XH 6.3 Tb K

2 ĐÀM THANH AN 23/11/2005 TPHCM Kinh Đàm Hồng Quốc Nguyễn Thị Luyến 11A5 Phường 7 Q.Gò Vấp Ấp - TPT 0795954117 XH 5.1 Y K

3 TRẦN THỊ THÚY AN x 14/12/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Chót Huỳnh Thị Thanh 11A1 Mũi Côn Tiểu PH 0344232958 XH 6.4 Tb T

4 NGUYỄN HOÀNG BỬU 30/03/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Hoàn Thấm Kha Kim Linh 11A5 Bến Cỏ PHĐ 0373132396 XH 9.0 G T

5 NGUYỄN MINH CHIẾN 02/03/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Trí Nguyễn Thị Út 11A4 Xóm Mới TLH 0345700104 XH 6.9 K T

6 TRẦN THANH DIỆU x 13/04/2005 TPHCM Kinh Trần Minh Tuấn Không Ở Chung Với Mẹ 11A3 KP2 TTCC 0528639318 XH 6.7 K T

7 NGÔ THỊ ANH ĐÀO x 26/07/2005 Bình Dương Kinh Ngô Văn Thọ Nguyễn Thị Xuân 11A8 1A HP 0973881873 XH 6.8 K T

8 ĐỖ THÀNH ĐẠT 23/05/2005 TPHCM Kinh Đỗ Văn Dân Trương Thị Mỹ Dinh 11A2 Ba Sòng ANT 0359453851 XH 6.4 Tb T

9 TRẦN TUẤN ĐẠT 03/04/2005 TPHCM Kinh Trần Thanh Xuân Trần Thị Thanh Tâm 11A8 Cây Trâm PHĐ 0977480259 XH 6.4 Tb T

10 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG x 23/05/2005 Thanh Hóa Mường Phạm Nhật Trường Bùi Thị Mai 11A5 Ngọc Lặc Thanh Hóa 0334510970 XH 6.9 K T

11 TRẦN KIM HÂN x 09/02/2005 TPHCM Kinh Trần Quang Phúc Trương Thị Tý 11A6 2A HP 0565020343 XH 6.9 K T

12 TRẦN NHẬT HÀO 03/07/2004 TPHCM Kinh Trần Van Chùng Trương Thị Kim Loan 11A1 2 PVA 0339027641 XH 6.7 K T

13 NGUYỄN HÙNG HIẾU 23/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hùng Tiến Đoàn Ngọc Dung 11A1 Phú An PHĐ 0393046690 XH 8.8 G T

14 NGUYỄN QUỐC HUY 01/05/2003 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nhỏ Nguyễn Thị Xuôi 11A8 Trại Đèn PH 0357263791 XH 9.0 G T

15 TRẦN TRỌNG HUY 02/10/2005 TPHCM Kinh Trần Trung Hậu Ngô Thị Phương Tâm 11A6 Trung TTH 0369072234 XH 6.9 K T

16 VÕ VƯƠNG QUỐC HUY 14/01/2005 TPHCM Kinh Võ Vương Quốc Việt Nguyễn Thị Lài 11A5 2 PVA 0387597669 XH 6.3 Tb K

17 NGUYỄN THANH HUYỀN x 12/10/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nghĩa Phạm Kim Qui 11A3 1 PVA 0921976609 XH 6.8 K T

18 LÊ MỸ KHANH x 28/02/2005 TPHCM Kinh Lê Thanh Xuân Lê Thị Ngoan 11A7 Bàu Tre 2 TAH 0776145478 XH 6.9 K T

19 ĐẶNG TUẤN KIỆT 17/09/2005 TPHCM Kinh Đặng Ngọc Tuấn Trần Thị Trúc Ly 11A7 Mỹ Khánh A TM 0343471457 XH 6.7 K T

20 LÊ TRẦN ANH KIỆT 02/04/2005 TPHCM Kinh Lê Thanh Vân Trần Thị Kim Chi 11A5 Xóm Huế TAH 0336558035 XH 6.3 Tb K

21 NGUYỄN ĐỖ THIÊN KIM x 28/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Nhơn Đỗ Thị Dung 11A1 KP7 TTCC 0907385346 XH 6.4 Tb T

22 HỒ YẾN LINH x 15/06/2005 TPHCM Kinh Hồ Minh Nghĩa Võ Thị Quyên 11A4 Mũi Lớn 2 TAH 0344979217 XH 6.4 Tb T

23 LÊ NGUYỄN THIỆN MINH 10/05/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Nam Nguyễn Thị Kim Anh 11A6 KP1 TTCC 0353423940 XH 6.3 Tb T

24 TRẦN NGUYỄN THẢO MY x 18/04/2005 TPHCM Kinh Trần Hải Vũ Nguyễn Thị Phương Thảo 11A5 KP2 TTCC 0907431349 XH 6.3 Tb T

25 TRẦN PHƯƠNG NAM 15/08/2005 Campuchia Kinh Trần Ngọc Phương Nguyễn Thị Thu 11A7 Tân Lập TTH 0377521430 XH 6.3 Tb K

26 NGUYỄN TUYẾT NGHI x 26/09/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Cần Bùi Thị Tuyết Mai 11A7 Hậu TAH 0398307594 XH 6.5 K T

27 LÊ KIM NGỌC x 30/03/2005 TPHCM Kinh Lê Thành Trung Lê Thị Ngọc Phấn 11A6 Bàu Tre 2 TAH 0984144968 XH 6.2 Tb T

28 PHẠM PHƯƠNG NGUYÊN x 22/10/2005 Bình Dương Kinh Phạm Văn Đức Võ Thị Hạnh 11A8 Chợ Tr.An 0337159041 XH 6.3 Tb T

29 PHẠM THẢO NGUYÊN x 17/05/2005 TPHCM Kinh Phạm Văn Thảo Võ Thị Thúy Oanh 11A1 Tháp TM 0335770187 XH 6.7 K T

30 TRẦN HẢI NGUYÊN 16/12/2003 TPHCM Kinh Trần Thanh Hải Phan Kim Ngọc 11A5 Phước Hưng PT 0328624414 XH 6.7 K T

31 ĐẶNG CÔNG NHẬT 01/06/2005 Quảng Ngãi Kinh Đặng Công Vinh Phạm Thị Huệ 11A7 Bàu Sim TTH 0969675534 XH 6.8 K T

32 NGUYỄN HOÀNG TẤN PHÁT 25/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Hải Hoàng Thị Kim Liên 11A6 Trung TTH 036506118 XH 6.2 Tb T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A4  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                       HỒ THỊ LAN        - SĐT : 0765048240
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33 VÕ TRỌNG PHÚC 12/07/2005 TPHCM Kinh Võ Tấn Phong Nguyễn Thị Mai Hà 11A1 Bàu Sim TTH 0347087585 XH 6.6 K T

34 HỨA THỊ NGỌC PHỤNG x 03/10/2005 TPHCM Kinh Hứa Văn Dũng Đặng Thị Ngọc Dung 11A1 Phú Hiệp PHĐ 0909145448 XH 6.8 K T

35 HUỲNH TIỂU PHỤNG x 11/10/2005 Vĩnh Long Kinh Huỳnh Vương Long Nguyễn Thị Huấn 11A6 Long Hồ Vĩnh Long
Ấp Phú Hiệp - 

PHĐ
0767839029 XH 6.2 Tb T

36 NGUYỄN THỊ TÂM x 26/07/2005 Bình Dương Kinh Nguyễn Lệnh Màu Nguyễn Thị Huệ 11A8 1A HP 0372894952 XH 6.3 Tb T

37 PHAN MINH TÂM 27/10/2005 TPHCM Kinh Phan Văn Hồng Mạch Thị Ngân 11A5 Tân Định TTH 0902766730 XH 6.3 Tb T

38 TRẦN NGUYỄN THANH 21/11/2005 TPHCM Kinh Trần Nguyễn Thông Nguyễn Thị Thắm 11A7 Mỹ Khánh A TM 0927340799 XH 6.2 Tb T

39 NGUYỄN NGỌC ANH THI x 07/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Thị Ngọc Hà 11A8 Bàu Tre 1 TAH 0369293763 XH 6.5 K K

40 HUỲNH KIM TIÊN x 06/10/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Tấn Đạt Lê Kim Thuỷ 11A6 Xóm Mới TLH 0976337916 XH 6.3 Tb T

41 NGUYỄN HOÀNG KIM TRÂM x 14/06/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Quang Vũ Đặng Thị Hoàng Anh 11A6 Tân Định TTH 0363960035 XH 6.2 Tb T

42 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG x 24/09/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Phương Nguyễn Thị Thanh Thi 11A5 3 PVA 0349549560 XH 6.5 K T

43 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH x 22/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Sắc Trần Thị Lệ Thu 11A8 3 PVA 0363470754 XH 6.4 Tb T

44 BÙI TRẦN BẢO TRUNG 01/11/2005 TPHCM Kinh Bùi Tiến Dũng Trần Thị Nga 11A1 Cây Sộp TAH 0387318700 XH 6.3 Tb Y

45 TRẦN VÕ THẢO UYÊN x 04/12/2004 TPHCM Kinh Trần Võ Lâm Tuyền Đỗ Thị Thu Hà 11A7 KP2 TTCC 0332917143 XH 6.3 Tb T

46 TRẦN THANH VÂN x 14/04/2005 TPHCM Kinh Trần Thanh Danh Ngô Thị Ngọc An 11A2 KP3 TTCC 0896703721 XH 6.6 K T

47 LÊ TRIỀU VĨ 11/01/2005 TPHCM Kinh Lê Hồng Thái Nguyễn Thị Thanh Loan 11A3 KP3 TTCC 0961358105 XH 6.7 K T

48 LÊ ANH VŨ 08/12/2005 Thanh Hóa Kinh Lê Văn Minh Kiều Thúy Nga 11A8 Cây Sộp TAH XH 6.3 Tb T

49 NGUYỄN NỮ TƯỜNG VY x 18/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Phúc Minh ThànhNguyễn Thị Thanh Hương 11A5 5 PVA 0932727027 XH 6.6 K T

50 TRẦN NGỌC NHƯ Ý x 04/10/2005 TPHCM Kinh Trần Minh Chí Lê Thị Ngọc Mai 11A5 Bình Hạ Tây TM 0869671232 XH 9.2 G T

26 KINH 49 50

MƯỜNG 1

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 NGUYỄN THỊ LAN ANH x 27/04/2005 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Thơm Trần Thị Hiền 11A7 2 HP 0979195572 XH 7.2 K T

2 TRẦN NHẬT MINH ANH x 04/10/2005 TPHCM Kinh Trần Anh Hùng Võ Thị Kim Loan 11A8 3 PVC 0342557257 XH 6.1 Tb T

3 HÀ THỊ NGỌC ÁNH x 30/09/2005 Bình dương Kinh Hà Văn Cu Nguyễn Thị Um 11A8 Phú Bình PHĐ 0964108633 XH 7.1 K T

4 NGUYỄN THANH BẰNG 05/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Biên Nguyễn Thị Thúy Huệ 11A8 Bàu Tre 2 TAH 0325973736 XH 6.2 Tb K

5 TRẦN QUỐC BẢO 22/05/2004 Bình Dương Kinh Trần Hùng Minh Trần Thị Xuân 11A5 Bến Cỏ PHĐ 0362402147 XH 6.0 Tb T

6 LÊ VĂN BÌNH 09/04/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Chinh Phạm Thị Liên 11A6 3 PVC 0707722723 XH 7.0 K T

7 TRẦN KHÁNH BÌNH 18/01/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Dũng Nguyễn Ngọc Tuyết 11A5 Cây Sộp TAH 0366454734 XH 5.2 Y K

8 TRẦN QUỐC BÌNH 07/06/2005 TPHCM Kinh Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thị Kim Chi 11A2 2 PVA 0362619841 XH 7.0 K T

9 PHẠM NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 30/04/2005 Nghệ An Kinh Không Nguyễn Thị Kiều 11A2 Hưng Nguyên Nghệ An
Ấp Xóm Đồng - 

TPT
0362270327 XH 7.1 K T

10 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP x 24/11/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Sơn Đăng Thị Trong 11A7 Tân Định TTH 0375463518 XH 6.2 Tb T

11 NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG x 27/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Trung Lê Thị Loan 11A7 Xóm Chùa TAH 0972607265 XH 6.1 Tb T

12 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG x 21/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Tăng Trần Thị Chinh 11A8 6 PVA 0971439410 XH 7.3 K T

13 ĐẶNG VĂN LỢI EM 19/11/2005 TPHCM Kinh Đăngh Văn Thắng Nguyễn Thị Thu Thủy 11A3 Phú Thuận PMH 0336105442 XH 6.2 Tb T

14 NGÔ NGỌC HÂN x 03/04/2005 TPHCM Kinh Ngô Quốc Hưng Liêu Thiên Lý 11A3 1 PVA 0826417496 XH 7.2 K T

15 NGUYỄN NGỌC HÂN x 01/01/2005 TPHCM Kinh Lâm Trung Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11A2 3 PVA 0961204978 XH 7.0 K T

16 NINH THỊ NGỌC HẰNG x 30/12/2005 Bình Dương Kinh Ninh Văn Xịn Nguyễn Thị Hồng 11A6 3 BM 0387846352 XH 8.7 G T

17 LIÊU VĨ HÀO 25/04/2005 TPHCM Kinh Liêu Thanh Bình Phan Thị Thu Cúc 11A8 Mũi Lớn 1 TAH 0372160842 XH 7.0 K T

18 VÕ THANH HÒA 25/11/2004 TPHCM Kinh Võ Văn Thuận Nguyễn Thị Hương 11A3 Hậu TTH 0398753292 XH 6.0 Tb K

19 LÊ HOÀNG 14/08/2005 TPHCM Kinh Lê Đình Rưng Hồ Thị Phương Trang 11A5 Chợ PT 0946592436 XH 6.0 Tb T

20 TRỊNH GIA KHÁNH x 29/12/2005 TPHCM Kinh Trịnh Cư Lái Huỳnh Thị Kim Thoa 11A7 KP2 TTCC 0389078187 XH 6.2 Tb T

21 NGUYỄN THỊ THÚY LAN x 03/08/2005 Thanh Hóa Kinh Nguyễn Văn Sỹ Phạm Thị Sáu 11A1 KP8 TTCC 0988048201 XH 6.1 Tb T

22 VÕ THANH LIÊM 17/08/2005 TPHCM Kinh Võ Văn Sáng Đỗ Thị Lệ Nga 11A7 Giòng Sao TPT 0862149218 XH 6.0 Tb T

23 LÊ THỊ MỸ LIÊN x 20/08/2004 TPHCM Kinh Lê Thành Sự Nguyễn Thị Tố Loan 11A1 KP2 TTCC 0396756113 XH 6.2 Tb T

24 CAO THÙY LINH x 07/08/2003 TPHCM Kinh Cao Văn Xuân Nguyễn Thị Hà 11A8 5 PVA 0565365764 XH 7.0 K T

25 TRẦN THỊ LINH x 02/10/2005 TPHCM Kinh Trần Minh Khang Phạm Thị Đính 11A2 1 HP 0964537295 XH 7.0 K T

26 HƯỚNG HỒNG LOAN x 28/10/2005 TPHCM Kinh Hướng Hồng Phúc Trần Bình Quý 11A5 2 BM 0359215967 XH 6.2 Tb T

27 HOÀNG LÊ CÁT LY x 11/12/2004 Lâm Đồng Kinh Hoàng Văn Anh Lê Thị Hiền 11A8 Di Linh Lâm Đồng TTCC 0869187495 XH 7.0 K T

28 NGUYỄN THỊ CẨM MY x 06/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thịnh Lê Thị Cẩm Vân 11A4 Bình Thượng 2TM 0344454332 XH 6.1 Tb T

29 LÊ TRƯƠNG TUYẾT NGÂN x 12/07/2005 Bình Dương Kinh Lê Quang Đông Trương Huỳnh Tuyết Trinh11A2 3 BM 0352728239 XH 7.1 K T

30 LIÊU THỊ KIM NGÂN x 06/12/2005 TPHCM Kinh Liêu Văn Quân Lê Thị Bé 11A8 Tây TAH 0332260772 XH 6.1 Tb T

31 LỮ THỊ KIM NGÂN x 02/01/2005 TPHCM Kinh Lữ Văn Long Tăng Kim Hoa 11A6 3 PVA 0359025663 XH 6.0 Tb T

32 CÁI THỊ HỒNG NGỌC x 21/05/2005 TPHCM Kinh Cái Văn Châu Trần Thị Thanh Thuý 11A1 Thượng TTH 0937330578 XH 7.2 K T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A5  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                       NGUYỄN THỊ LÂM        - SĐT : 0357726393

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm 

trú
HL HK



33 NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT 23/04/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Thị Như Ý 11A2 1 PVA 0343746026 XH 7.0 K T

34 TÔ QUỲNH NHƯ x 16/09/2005 TPHCM Kinh Tô Văn Hội Nguyễn T Thanh Hiệp 11A3 6 PVA 0786369499 XH 6.0 Tb T

35 LÊ TẤN PHÁT 21/06/2005 TPHCM Kinh Lê Thanh Toàn Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 11A4 Tân Tiến TTH 0985697408 XH 6.9 K T

36 VÕ HOÀNG PHONG 08/07/2005 TPHCM Kinh Võ Hoàng Thanh Dương Thị Ánh Nga 11A4 4 PVA 0384248961 XH 8.8 G T

37 NGUYỄN NGÔ MINH PHÚC 07/07/2005 An Giang Kinh Nguyễn Văn Việt Ngô Thị Hằng 11A4 Tân Định TTH 0356263160 XH 6.0 Tb K

38 NGÔ TRẦN KIM PHỤNG x 11/08/2005 TPHCM Kinh Ngô Hùynh Phong Trần Kim Định 11A5 Mũi Lớn 2 TAH 0923159005 XH 6.0 Tb T

39 LÊ HOÀI PHƯƠNG 03/03/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Bình Nguyễn Thị Thắm 11A5 Bình Hạ Tây TM 0353648923 XH 6.1 Tb T

40 NGUYỄN DIỆU THẢO x 28/03/2005 TPHCM Kinh Không Có Cha Nguyễn An Kiên 11A5 5 PVA 0379980824 XH 6.1 Tb K

41 LÊ NGỌC ANH THƯ x 16/06/2005 TPHCM Kinh Lê Ngọc Sanh Phạm Thị Thu Hiền 11A2 Tân Tiến TTH 0355024689 XH 7.2 K T

42 NGUYỄN THỊ ANH THƯ x 11/09/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Tâm Lương Thị Lên 11A8 10 TTĐ 0385934952 XH 8.8 G T

43 DƯƠNG VÂN TIÊN x 04/04/2005 TPHCM Kinh Dương Đình Hoàn Lê Thị Vân 11A4 Mỹ Khánh B TM 0336731252 XH 6.1 Tb T

44 NGUYỄN NGỌC QUẾ TRÂN x 24/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn An Đô Ngọc Hà 11A4 Giữa TPT 0325342972 XH 7.0 K T

45 LÊ THÙY TRANG x 24/10/2005 Thanh Hóa Kinh Lê Sỹ Đào Lê Thị Tấn 11A7 Thọ Xuân Thanh Hóa Ấp 6 - PVA 0353391851 XH 7.0 K T

46 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 17/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Trớn Huỳnh Thị Hiền Em 11A2 KP5 TTCC XH 5.9 Tb T

47 CHÂU MINH TÚ 29/01/2004 TPHCM Kinh Châu Văn Tốp Nguyễn Thị Tạnh 11A8 Chánh TTH 0764069013 XH 6.9 K T

48 CHUNG NGUYỄN BÍCH UYÊN x 13/05/2005 TPHCM Kinh Chung Quốc Cường ( Bỏ)Nguyễn Thị Bích Đào ( Đã Mất)11A4 1 PVA 0384640873 XH 8.8 G T

49 LÊ QUANG VINH 17/08/2004 TPHCM Kinh Lê Văn Trung Nguyễn Thị Thanh Thúy 11A3 KP6 TTCC 0346360185 XH 7.0 K T

50 TRẦN QUANG VINH 08/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Linh Vương Trần Thị Ngọc Tiên 11A7 KP7 TTCC 0909515744 XH 5.9 Tb T

30 KINH 50 50

MƯỜNG 0

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 MAI HOÀNG ÂN 25/07/2005 TPHCM Kinh Mai Xuân Hoàng Phan Thị Quảng 11A4 Xóm Chùa TAH 0344206675 XH 5.6 Tb K

2 NGUYỄN GIA BẢO 18/07/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Như Ý 11A5 Mũi Lớn 2 TAH 0339462762 XH 7.4 K T

3 TRẤN HUỲNH GIA BẢO 02/08/2004 TPHCM Kinh Trần Công Hồng Huỳnh Thị Thẩn 11A3 3 PVA 0986798675 XH 7.5 K K

4 LÊ ANH CHIẾN 25/09/2005 TPHCM Kinh Lê Sỹ Thủy Nguyễn Châu Giang 11A5 1 PVA 0335752205 XH 5.8 Tb T

5 HOÀNG HỒNG DƯƠNG 05/07/2003 TPHCM Kinh Hoàng Hồng Kỳ Lương Thị Hương 11A1 Trung TTH 0783486737 XH 5.9 Tb T

6 LÂM THỊ MỸ DUYÊN x 04/07/2005 TPHCM Kinh Lâm Văn Tiến Trần Thị Tuyết Sương 11A6 Xóm Bưng NĐ 0395950540 XH 5.9 Tb T

7 LÊ HÀ MỸ DUYÊN x 17/09/2005 TPHCM Kinh Lê Khắc Trí Hà Thị Thuỳ Dương 11A1 KP2 TTCC 0914977167 XH 8.6 G T

8 TRẦN NGUYỄN HẢI ĐĂNG 03/08/2005 TPHCM Kinh Trần Tấn Đạt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 11A6 Trảng Lắm TLH 0973395192 XH 5.8 Tb T

9 HÀ TUẤN ĐẠT 28/08/2005 TPHCM Kinh Hà Phương Vũ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 11A4 Bến Đò 2 TPT 0354286195 XH 5.8 Tb K

10 HỒ TẤN ĐẠT 11/07/2005 Hậu Giang Kinh Hồ Thành Quân Dương Thị Thanh 11A6 Phụng Hiệp Hậu Giang Ấp Thượng - TTH 0395930380 XH 5.9 Tb Tb

11 HỨA QUỐC ĐẠT 06/09/2005 TPHCM Kinh Hứa Văn Việt Trần Thị Hương 11A4 Tam Tân TAH 0776771116 XH 5.8 Tb T

12 LÊ VĂN ĐẠT 01/04/2005 Quảng Bình Kinh Lê Văn Thọ Nguyễn Thị Quyên 11A3 Quảng Ninh Quảng Bình Ấp Phú Lợi - TPT 0365283418 XH 7.3 K T

13 NGUYỄN TẤN HIẾU 27/06/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Bội Lê Thị Kim Liên 11A1 Cây Sộp TAH 0982258674 XH 7.5 K T

14 NGUYỄN THỊ ÁI HOA x 17/01/2005 Tây Ninh Kinh Nguyễn Tuấn Doanh Vương Thị Châu Thành 11A6 Xóm Đồng TPT 0856356036 XH 5.6 Tb K

15 HUỲNH THU HƯƠNG x 10/09/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Lý Võ Kim Tiền 11A1 Mũi Lớn 2 TAH 0345526704 XH 7.4 K T

16 BÙI CÔNG HUY 08/08/2005 TPHCM Kinh Bùi Văn Điện Lê Thị Bông 11A8 Phước Thạnh , củ chi , tphcmPT 0981373497 XH 5.7 Tb T

17 LÊ QUỐC HUY 04/07/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Thành Nguyễn Thị Thúy 11A4 Phú Lợi TPT 0816564982 XH 5.8 Tb K

18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hải Đăng Lương Bích Lan 11A1 Xóm Mới TLH 0372007932 XH 5.7 Tb T

19 TRẦN HOÀNG KHƯƠNG 08/06/2005 TPHCM Kinh Trần Hoàng Hồ Huỳnh Bé Dung 11A3 4 PVA 0396683091 XH 8.7 G T

20 NGUYỄN CAO TUẤN KIỆT 01/02/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Tâm Cao Thị Tuyết Nhung 11A4 Bàu Cạp NĐ 0395608409 XH 5.9 Tb T

21 NGUYỄN HỮU LUÂN 29/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Liêm Nguyễn Thị Kim Tuyến 11A1 Phú Bình PHĐ 0382002704 XH 7.3 K T

22 HỨA THỊ XUÂN MAI x 05/02/2005 TPHCM Kinh Hứa Văn Định Nguyễn Thị Thuận 11A6 Bàu Tre 1 TAH 0332364642 XH 7.5 K T

23 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI x 18/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Lân Trần Kiều Hạnh 11A3 Mỹ Khánh A TM 0353557076 XH 7.5 K T

24 NGUYỄN LÊ MINH 24/01/2002 Thừa Thiên HuếKinh Nguyễn Văn Toàn Lê Thị Lưu 11A3 Trảng Lắm TLH 0329785946 XH 5.7 Tb K

25 PHẠM THỊ KIỀU MY x 29/05/2005 TPHCM Kinh Không Có Phạm Thị Kiều 11A6 Giòng Sao TPT 0966189760 XH 8.6 G T

26 TRẦN THỊ THẢO MY x 27/06/2005 TPHCM Kinh Trần Thị Kiều Tiên 11A4 Tân Lập TTH 0384875011 XH 5.7 Tb T

27 ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN x 17/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Việt Ngọc Toàn Đinh Thị Thu Thảo 11A2 Cây Trôm PH 0775799787 XH 5.8 Tb T

28 ĐỖ MINH NHÃ 17/09/2005 TPHCM Kinh Đỗ Văn Minh Trần Thị Nở 11A1 An Bình AP 0969557340 XH 7.3 K T

29 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ x 22/09/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thị Dân 11A3 Phường Tân Thới NhấtQuận 12
Ấp Xóm Đồng - 

TPT
0935780526 XH 7.5 K T

30 VÕ THỊ CẨM NHUNG x 02/11/2005 TPHCM Kinh Võ Thanh Tâm Trương Thị Cẩm Dung 11A1 Tiền TTH 0332733614 XH 7.4 K T

31 NGUYỄN TRẦN GIA PHÚC 28/10/2005 Bình Dương Kinh Nguyễn Thành Trí Trần Thị Thanh Loan 11A6 3 BM 0976198049 XH 7.5 K T

32 ĐẶNG NGUYỆT QUẾ x 01/12/2005 TPHCM Kinh Đặng Văn Sanh Lê Thị Bé Hai 11A4 Bàu Sim TTH 0329494156 XH 7.4 K T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12A6  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                     ĐẶNG THỊ ĐAN NGỌC          - SĐT : 0942460413

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm 

trú
HL HK



33 TÔ THANH QUÝ 10/05/2005 TPHCM Kinh Tô Văn Điểm Ngô Thị Lệ Hằng 11A2 Bàu Cạp NĐ 0332446826 XH 5.8 Tb T

34 NGUYỄN THANH SANG 11/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Ngoan Võ Thị Bông 11A5 3 PVA 0962194244 XH 5.6 Tb T

35 LÊ VĂN THÀNH 02/11/2005 Bình Dương Kinh Lê Văn Thảo Võ Thị Tâm 11A3 3 HP 0397652932 XH 7.5 K T

36 LÊ XUÂN THIỆN 05/08/2004 Bình Phước Kinh Lê Xuân Cảnh Nguyễn Thị Thường 11A4 Đồng Phú Bình Phước Ấp 2A - TTT 0392735983 XH 8.5 G T

37 LÊ NGUYỄN GIA THỊNH 10/04/2005 TPHCM Kinh Lê Đình Sỹ Nguyễn Thị Kiều Chinh 11A5 Cây Trôm PH 0395697732 XH 5.9 Tb K

38 TRƯƠNG THỊ VÂN THÙY x 03/08/2005 TPHCM Kinh Trương Hùng Nguyễn Thị Ngọc Vân 11A7 KP8 TTCC 0377014184 XH 5.9 Tb T

39 NGUYỄN TRỌNG TÍN 07/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Chí Tâm Nguyễn Thị Tơ 11A1 Xóm Chùa TAH 0372901351 XH 7.5 K T

40 PHAN HOÀNG TÍN 11/07/2005 TPHCM Kinh Phan Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Kiều Chi 11A2 Xóm Mới TLH 0984810891 XH 5.7 Tb T

41 LÊ ĐỨC TOÀN 25/05/2004 Bình Dương Kinh Lê Trung Hiếu Võ Ngọc Bích 11A3 2 HP 0928067630 XH 5.4 Y Tb

42 HÀ DƯƠNG BẢO TRÂM x 17/03/2005 TPHCM Kinh Hà Quốc Tuấn Dương Thị Thúy Nga 11A6 Bến Cỏ PHĐ 0365115890 XH 5.7 Tb T

43 NGHYỄN HUỲNH TRÂM x 01/11/2004 Kiên Giang Kinh Nguyễn Văn Phong Huỳnh Thị Kiều Thanh 11A7 Giồng Riềng Kiên Giang
Ấp Tân Thành - 

TTH
0386398501 XH 7.4 K T

44 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN x 22/04/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Cẩy Phan Thị Linh Đa 11A7 3 PVA 0378677763 XH 5.6 Tb T

45 TÔ NGỌC TRINH x 12/07/2005 Hậu Giang Kinh Tô Lý Sung Thái Thúy Hằng 11A2 Cái Răng Cần Thơ
Ấp Tân Định - 

TTH
0967851503 XH 7.4 K T

46 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC x 03/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nhi Trịnh Thị Mỹ 11A7 KP4 TTCC 0392174691 XH 5.6 Tb K

47 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG 25/07/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Chí Tâm Nguyễn Ngọc Ngân 11A1 Chợ PT 0846759247 XH 7.4 K T

48 TRỊNH ANH TUẤN 18/08/2005 Thanh Hóa Kinh Trịnh Đăng Duy Lê Thị Phương Liên 11A5 3A TTT 0964439502 XH 7.5 K T

49 DƯƠNG TRƯỜNG VŨ 16/06/2000 Bình Dương Kinh Dương Văn Hải Nguyễn Ngọc Trang 11A3 An Hòa Tr.An 0352642311 XH 7.3 K K

50 HOÀNG VY x 05/11/2005 Lâm Đồng Kinh Không Hoàng Thị Thuỷ Đào 11A6 Đạ Huoai Lâm Đồng
Ấp Bến Đò 2 - 

TPT
0908378566 XH 7.3 K T

19 KINH 50 50

MƯỜNG 0

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT LỚP Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên BAN TBCM

1 LÊ TUẤN AN 13/07/2005 TPHCM Kinh Lê Thanh Bình Phan Thị Ánh Hòa 11A1 3A TTT 0944819044 XH 7.7 K T

2 LÊ HOÀNG ÂN 04/12/2005 TPHCM Kinh Lê Hoàng Nhơn Phạm Thị Nhạnh 11A4 Xóm Huế TAH 0344181500 XH 5.2 Tb T

3 HUỲNH MAI ANH x 21/08/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Minh Mộng Trần Thanh Mai 11A6 2 PVC 0765929057 XH 5.0 Tb K

4 NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH x 30/09/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thon Nguyễn Ngọc Sương 11A8 Xóm Đồng TPT 0589103258 XH 5.2 Tb K

5 NGUYỄN THỊ NHƯ ANH x 05/11/2005 TPHCM Kinh Trịnh Hoài Hận Nguyễn Thị Kẻo 11A3 Bến Đò 2 TPT 0373842657 XH 7.7 K K

6 NGUYỄN GIA BẢO 20/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Ngọc An Nguyễn Ngọc Dung 11A2 Phường 15 Q.Bình Thạnh
Ấp Xóm Đồng - 

TPT
0886205510 XH 7.7 K T

7 PHẠM LÊ GIA BẢO 30/09/2004 TPHCM Kinh Phạm Hoài Linh Lê Thị Út 11A4 Cây Da TPT 0899307292 XH 5.2 Tb K

8 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU x 11/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Loan 11A7 KP7 TTCC 0904581902 XH 5.5 Tb T

9 TRẦN NGỌC CHÂU x 14/09/2005 TPHCM Kinh Trần Ngọc Ẩn Phạm Thị Hồng Hoa 11A2 Xóm Huế TAH 0971749561 XH 7.9 K T

10 NGUYỄN TUẤN DUY 25/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hữu Thiết Phan Thị Phương Thảo 11A2 Mũi Côn Đại PH 0938305151 XH 7.6 K T

11 LÊ THI THU DUYÊN x 03/07/2004 TPHCM Kinh Lê Minh Hùng Phạm Thị Thu Thuỷ 11A8 Bến Đò 2 TPT 0931803496 XH 5.7 Y K

12 TRẦN KHÁNH ANH ĐOAN x 23/08/2005 TPHCM Kinh Trần Sơn Điền Nguyễn Thị Thanh 11A7 Tân Định TTH 0385906036 XH 7.9 K T

13 NGUYỄN HƯNG ĐÔNG 19/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Công Danh Nguyễn Thị Hồng Xuân 11A1 3A TTT 0339584109 XH 7.9 K T

14 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ x 27/12/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Mười Huỳnh Ngọc Vang 11A7 Tiền TTH 0388362271 XH 7.9 K T

15 NGUYỄN NGỌC HỒNG HẠNH x 04/05/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tài Lâm Nguyễn Thị Hồng Vân 11A5 1 PVA 0364099573 XH 7.7 K T

16 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 18/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Thị Út 11A1 Bàu Tre 1 TAH 0362999637 XH 7.6 K T

17 NGUYỄN TRẦN MẠNH HIẾU 19/02/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hùng Trần Kim Hồng 11A8 Tân Tiến TTH XH 5.1 Tb K

18 PHẠM THANH HOÀN 01/04/2005 TPHCM Kinh Phạm Thanh Sửu Nguyễn Thị An 11A8 1 PVA 0898422608 XH 5.0 Tb T

19 LÊ TRUNG HƯNG 26/10/2005 TPHCM Kinh Lê Trung Hậu Trần Thị Thảo 11A3 Xóm Chùa TAH 0909515188 XH 7.8 K T

20 BÙI THỊ BÍCH HUYỀN x 15/10/2005 TPHCM Kinh Bùi Văn Mười Lê Thị Thoa 11A5 Trảng Lắm TLH 0388148416 XH 8.4 G T

21 PHAN ANH KHOA 22/06/2005 TPHCM Kinh Phan Văn Ánh Võ Thị Hến 11A8 Bàu Tre 1 TAH 0364353299 XH 5.5 Tb K

22 HUỲNH ANH KHÔI 22/10/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Đẹp Đỗ Thị Thanh Kim 11A2 Phường 4 Quận 8
Ấp Tân Tiến - 

TTH
0888281849 XH 7.9 K T

23 VÕ THỊ MỸ LẬP x 19/03/2004 TPHCM Kinh Võ Minh Trung Võ Thị Mỹ Hiệp 11A5 Xóm Trại ANT 0964072238 XH 5.3 Tb K

24 LÊ THÀNH LỘC 24/07/2005 Đồng Nai Kinh Lê Văn Có Hồ Thị Thanh Nguyệt 11A7 Tân Phú Đồng Nai
Ấp Trảng Lắm - 

TLH
0965327634 XH 5.2 Tb T

25 TRẦN HỮU LỢI 02/05/2004 Tây Ninh Kinh Trần Hữu Lộc Cao Thị Thủy 11A3 Châu Thành Tây Ninh
Ấp Trảng Lắm - 

TLH
0366089846 XH 7.6 K T

26 TẠ THỊ NGỌC NGÂN x 21/11/2004 Trà Vinh Kinh Tạ Văn Nhân Thạch Thị Tha 11A4 3 BM 0961148028 XH 5.1 Tb K

27 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 11/12/2005 TPHCM Kinh Đỗ Văn Dòng Nhữ Thị Lý 11A3 KP5 TTCC 0354803369 XH 5.3 Tb K

28 LÊ HOÀNG TRUNG NGHĨA 28/07/2005 TPHCM Kinh Lê Minh Trung Bùi Thị Hoàng Anh 11A5 Xóm Huế TAH 0398545877 XH 5.1 Tb K

29 HỒ HUỲNH NHƯ x 17/10/2005 TPHCM Kinh Hồ Tấn Đạt Huỳnh Kim Liên 11A3 Bốn Phú Tr.An 0352396074 XH 7.8 K T

30 HUỲNH THẢO NHƯ x 30/09/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Minh Trí Nguyễn Thị Duyên 11A4 Mũi Côn Tiểu PH 0765733344 XH 7.9 K T

31 LÂM TÂM NHƯ x 21/03/2005 TPHCM Kinh Lâm Văn Thắng Phạm Thị Hoàng Mỹ 11A1 Xóm Đồng TPT 0902241581 XH 7.6 K T
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32 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ x 29/08/2005 TPHCM Kinh Lê Tấn Phong Trần Thị Lang 11A2 5 PVA 0394727734 XH 8.2 G T

33 ĐẶNG THỊ KIỀU OANH x 27/08/2005 TPHCM Kinh Đặng Thanh Tú Nguyễn Thị Kim Nương 11A8 Trung TTH 0373874275 XH 5.5 Tb K

34 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 17/12/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Đình Cư Huỳnh Thị Gái 11A6 Vĩnh Lộc B Q.Bình Chánh
Ấp Thạnh An - 

Tr.An
0932605787 XH 5.2 Tb K

35 PHẠM CÔNG PHÁT 25/05/2005 TPHCM Kinh Phạm Công Tài Triệu Thị Ngọc Dương 11A6 Mũi Lớn 1 TAH 0394777767 XH 5.5 Tb T

36 NGUYỄN TRẦN UYÊN PHƯƠNG x 03/02/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11A6 Giữa TPT 0774640366 XH 5.2 Tb Tb

37 NGUYỄN THANH SANG 27/06/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Thảo Trần Thị Tuyết Lan 11A2 Bình Hạ ĐôngTM 0375581489 XH 5.2 Tb K

38 NGUYỄN QUỐC THÁI 22/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Diệp Đỗ Thị Tiếng 11A4 Gò Nổi ANT 0379357080 XH 5.4 Tb T

39 DƯƠNG HIẾU THẢO 10/07/2005 Kiên Giang Kinh Dương Mạnh Hùng Mai Thị Ngọc Diễm 11A4 4 PVA 0985228726 XH 5.2 Tb Tb

40 LÊ CHẤN THIÊN 15/04/2004 TPHCM Kinh Lê Văn Lam Nguyễn Ngọc Dài 11A3 Trung Hiệp ThạnhTLT 0325958506 XH 5.5 Tb K

41 NGUYỄN NGÔ MINH THUẬN 20/09/2005 TPHCM Kinh Vũ Thanh Hà Nguyễn Ngọc Lý 11A3 Tiền TTH 353240282 XH 7.7 K T

42 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG x 25/07/2005 Đồng Nai Kinh Trần Văn Nhơn Đào Thị Bé 11A4 1 PVA 0359282584 XH 5.2 Tb K

43 DƯƠNG THANH TRÂM x 06/05/2005 TPHCM Kinh Dương Văn Bình Nguyễn Thị Huỳnh Thanh 11A7 Mỹ Khánh A TM 0909490005 XH 8.3 G T

44 NGUYỄN NGỌC TRÂM x 18/06/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Tâm Lê Thị Kim Thơ 11A1 Hậu TTH 356553776 XH 7.7 K T

45 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN x 09/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Thị Hồng Bích 11A5 Đình TPT 0814867536 XH 7.7 K T

46 NGÔ THỊ PHƯƠNG TRINH x 01/01/2005 TPHCM Kinh Ngô Văn Trải Đặng Thị Phương Huyền 11A2 Xóm Mới TLH 0326428539 XH 7.8 K T

47 PHẠM MINH TUẤN 04/06/2004 Bình Dương Kinh Phạm Đình Khánh Lê Thị Bé Tư 11A6 Xóm Chùa TAH 0367402046 XH 5.4 Tb T

48 PHẠM QUỐC TUẤN 07/07/2004 TPHCM Kinh Phạm Quốc Lợi Bùi Thị Kim Oanh 11A6 Trảng Bàng Tây Ninh
Ấp Trảng Lắm - 

TLH
0385145177 XH 5.3 Tb Tb

49 NGUYỄN TƯỜNG VI x 28/12/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Phước Âu Ngô Thị Ngọc Lệ 11A1 Cây Sộp TAH 0379661836 XH 7.8 K T

50 TRẦN ĐÌNH ÁI XUÂN x 18/09/2005 TPHCM Kinh Trần Đình Huân Vương Thị Thanh Phương 11A4 KP5 TTCC 0938934122 XH 8.2 G T

25 KINH 50 50

MƯỜNG 0

SÁN CHÍ 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC


